
TT
Mã học 

phần
Tên học phần

Số tín 

chỉ
Khóa

Mã học 

phần
Tên học phần

Số tín 

chỉ
Khóa Ghi chú

1 MA4100 Cơ sở hình học 2

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14

MA4149 Cơ sở hình học 3

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

2 MA4001 Đại số đại cương 4

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

MA4038 Đại số đại cương 3

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

3 MA4023 Đại số tuyến tính 5

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

MA4023N Đại số tuyến tính 4 ĐHSTOAN14

4 MA4026 Giải tích 3 3

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

MA4026N Giải tích 3 2

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

5 MA4104 Giải tích hàm 4

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14

MA4135 Giải tích hàm 3

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

6 MA4107 Hình học sơ cấp 3

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14

MA4153 Hình học sơ cấp 2

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

7 GE4403 Kiến tập sư phạm 2

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14

GE4403 Kiến tập sư phạm 2

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC

DANH MỤC HỌC PHẦN - NHÓM HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC NĂM



8 MA4115
Phương pháp dạy học chuyên 

ngành toán 2
3

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

MA4115N
Phương pháp dạy học chuyên 

ngành toán 2
2 ĐHSTOAN14

9 MA4040E
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
2

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14

GE4040E
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
2 ĐHSTOAN12

10 MA4013 Tôpô đại cương 2

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14

MA4151 Tôpô đại cương 3

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

Các môn thuộc Nhóm tự chọn 

1
2 ĐHSTOAN14

Các môn thuộc Nhóm tự chọn 

1
2

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

Các môn thuộc Nhóm tự chọn 

2
2 ĐHSTOAN14

Các môn thuộc Nhóm tự chọn 

2
2

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

11 MA4139
Đại số sơ cấp và thực hành 

giải toán
4

CĐSTOAN12

CĐSTOAN13
MA4139N

Đại số sơ cấp và thực hành 

giải toán
3

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

12 MA4002 Đại số tuyến tính 4
CĐSTOAN12

CĐSTOAN13
MA4002N Đại số tuyến tính 3

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

13 MA4126
Hình học sơ cấp và thực hành 

giải toán
4

CĐSTOAN12

CĐSTOAN13
MA4126P

Hình học sơ cấp và thực hành 

giải toán
3

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

14 MA4029 Số học 4
CĐSTOAN12

CĐSTOAN13
MA4029N Số học 3

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

15 MA4039 Xác suất và thống kê toán 3
CĐSTOAN12

CĐSTOAN13
MA4039N Xác suất và thống kê toán 2

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

TRƯỞNG KHOA

Đồng Tháp, ngày 18  tháng 1 năm 2019

Người lập




